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AN NINH TRẬT TỰ TẠI CÁC ẤP, KHU PHỐ
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BIÊN HÒA
(Kèm theo Quyết định số 28/2024/QĐ-UBND n
gày 21 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

- Tổng số Tổ thành lập: 200 Tổ.
- Tổng số thành viên Tổ: 1.190 thành viên.
	STT
	Xã, phường,
thị trấn
	TT
	Ấp, khu phố
	Số lượng Tổ cần thành lập
	Số lượng thành viên Tổ
	Ghi chú

	1
	Phường Tân Phong
(12 Tổ, 72 thành viên)
	1
	Khu phố 1
	1
	5
	

	
	
	2
	Khu phố 2
	1
	5
	

	
	
	3
	Khu phố 3
	1
	3
	

	
	
	4
	Khu phố 4
	1
	3
	

	
	
	5
	Khu phố 5
	1
	5
	

	
	
	6
	Khu phố 6
	1
	5
	

	
	
	7
	Khu phố 7
	1
	7
	

	
	
	8
	Khu phố 8
	1
	7
	

	
	
	9
	Khu phố 9
	1
	9
	

	
	
	10
	Khu phố 10
	1
	5
	

	
	
	11
	Khu phố 11
	1
	9
	

	
	
	12
	Khu phố 11A
	1
	9
	

	2
	Phường Long Bình
(12 Tổ, 106 thành viên)
	1
	Khu phố 1
	1
	9
	

	
	
	2
	Khu phố 2
	1
	7
	

	
	
	3
	Khu phố 2A
	1
	9
	

	
	
	4
	Khu phố 3
	1
	9
	

	
	
	5
	Khu phố 4
	1
	9
	

	
	
	6
	Khu phố 5
	1
	9
	

	
	
	7
	Khu phố 5A
	1
	9
	

	
	
	8
	Khu phố 6
	1
	9
	

	
	
	9
	Khu phố 7
	1
	9
	

	
	
	10
	Khu phố 7A
	1
	9
	

	
	
	11
	Khu phố 8
	1
	9
	

	
	
	12
	Khu phố 8A
	1
	9
	

	3
	Phường Tân Hòa
(12 Tổ, 54 thành viên)
	1
	Khu phố 1
	1
	7
	

	
	
	2
	Khu phố 2
	1
	3
	

	
	
	3
	Khu phố 3
	1
	5
	

	
	
	4
	Khu phố 4
	1
	7
	

	
	
	5
	Khu phố 4A
	1
	7
	

	
	
	6
	Khu phố 5
	1
	3
	

	
	
	7
	Khu phố 6
	1
	3
	

	
	
	8
	Khu phố 7
	1
	3
	

	
	
	9
	Khu phố 8
	1
	3
	

	
	
	10
	Khu phố 9
	1
	5
	

	
	
	11
	Khu phố 10
	1
	3
	

	
	
	12
	Khu phố 11
	1
	5
	

	4
	Phường Tân Mai
(06 Tổ, 30 thành viên)
	1
	Khu phố 1
	1
	5
	

	
	
	2
	Khu phố 2
	1
	5
	

	
	
	3
	Khu phố 3
	1
	5
	

	
	
	4
	Khu phố 4
	1
	5
	

	
	
	5
	Khu phố 5
	1
	5
	

	
	
	6
	Khu phố 6
	1
	5
	

	5

	Phường Tân Tiến
(07 Tổ, 25 thành viên)
	1
	Khu phố 1
	1
	3
	

	
	
	2
	Khu phố 2
	1
	3
	

	
	
	3
	Khu phố 3
	1
	3
	

	
	
	4
	Khu phố 4
	1
	3
	

	
	
	5
	Khu phố 5
	1
	3
	

	
	
	6
	Khu phố 6
	1
	7
	

	
	
	7
	Khu phố 7
	1
	3
	

	6
	Phường Thanh Bình
(03 Tổ, 09 thành viên)
	1
	Khu Phố 1
	1
	3
	

	
	
	2
	Khu Phố 2
	1
	3
	

	
	
	3
	Khu Phố 3
	1
	3
	

	7
	Phường Trảng Dài
(11 Tổ, 93 thành viên)
	1
	Khu phố 1
	1
	5
	

	
	
	2
	Khu phố 2
	1
	9
	

	
	
	3
	Khu phố 2A
	1
	7
	

	
	
	4
	Khu Phố 3
	1
	9
	

	
	
	5
	Khu Phố 3A
	1
	9
	

	
	
	6
	Khu Phố 4
	1
	9
	

	
	
	7
	Khu Phố 4A
	1
	9
	

	
	
	8
	Khu Phố 4B
	1
	9
	

	
	
	9
	Khu Phố 4C
	1
	9
	

	
	
	10
	Khu Phố 5
	1
	9
	

	
	
	11
	Khu phố 5A
	1
	9
	

	8
	Phường An Bình
(11 Tổ, 63 thành viên)
	1
	Khu phố 1
	1
	7
	

	
	
	2
	Khu phố 2
	1
	7
	

	
	
	3
	Khu phố 3
	1
	7
	

	
	
	4
	Khu phố 4
	1
	5
	

	
	
	5
	Khu phố 5
	1
	5
	

	
	
	6
	Khu phố 7
	1
	3
	

	
	
	7
	Khu phố 8
	1
	3
	

	
	
	8
	Khu phố 9
	1
	5
	

	
	
	9
	Khu phố 10
	1
	5
	

	
	
	10
	Khu phố 11
	1
	7
	

	
	
	11
	Khu phố 12
	1
	9
	

	9
	Phường Bình Đa
(04 Tổ, 26 thành viên)
	1
	Khu phố 1
	1
	3
	

	
	
	2
	Khu phố 2
	1
	9
	

	
	
	3
	Khu phố 3
	1
	7
	

	
	
	4
	Khu phố 4
	1
	7
	

	10
	Phường
Long Bình Tân
(07 Tổ, 51 thành viên)
	1
	Khu phố 1
	1
	5
	

	
	
	2
	Khu phố 2
	1
	9
	

	
	
	3
	Khu phố 3
	1
	9
	

	
	
	4
	Khu phố 3A
	1
	7
	

	
	
	5
	Khu phố Bình Dương
	1
	7
	

	
	
	6
	Khu phố Long Điềm
	1
	9
	

	
	
	7
	Khu phố Thái Hòa
	1
	5
	

	11
	Phường Tân Hiệp
(06 Tổ, 42 thành viên)
	1
	Khu phố 1
	1
	7
	

	
	
	2
	Khu phố 1A
	1
	7
	

	
	
	3
	Khu phố 2
	1
	7
	

	
	
	4
	Khu phố 3
	1
	7
	

	
	
	5
	Khu phố 4
	1
	7
	

	
	
	6
	Khu phố 5
	1
	7
	

	12

	Phường Tân Hạnh
(04 Tổ, 20 thành viên)
	1
	Khu phố 1
	1
	7
	

	
	
	2
	Khu phố 2
	1
	3
	

	
	
	3
	Khu phố 3
	1
	5
	

	
	
	4
	Khu phố 4
	1
	5
	

	13
	Phường Phước Tân
(08 Tổ, 58 thành viên)
	1
	Khu phố Miễu
	1
	9
	

	
	
	2
	Khu phố Tân Cang
	1
	9
	

	
	
	3
	Khu phố Tân Lập
	1
	5
	

	
	
	4
	Khu phố Tân Mai
	1
	9
	

	
	
	5
	Khu phố Vườn Dừa
	1
	9
	

	
	
	6
	Khu phố Rạch Chiếc
	1
	3
	

	
	
	7
	Khu phố 
Hương Phước
	1
	9
	

	
	
	8
	Khu phố Đồng
	1
	5
	

	14
	Phường Tam Hiệp
(09 Tổ, 45 thành viên)
	1
	Khu phố 1
	1
	5
	

	
	
	2
	Khu phố 2
	1
	5
	

	
	
	3
	Khu phố 3
	1
	5
	

	
	
	4
	Khu phố 4
	1
	5
	

	
	
	5
	Khu phố 5
	1
	5
	

	
	
	6
	Khu phố 6
	1
	9
	

	
	
	7
	Khu phố 7
	1
	3
	

	
	
	8
	Khu phố 8
	1
	5
	

	
	
	9
	Khu phố 9
	1
	3
	

	15
	Phường Hố Nai
(13 Tổ, 61 thành viên)
	1
	Khu phố 1
	1
	3
	

	
	
	2
	Khu phố 2
	1
	3
	

	
	
	3
	Khu phố 3
	1
	3
	

	
	
	4
	Khu phố 4
	1
	3
	

	
	
	5
	Khu phố 5
	1
	9
	

	
	
	6
	Khu phố 6
	1
	5
	

	
	
	7
	Khu phố 7
	1
	5
	

	
	
	8
	Khu phố 8
	1
	7
	

	
	
	9
	Khu phố 9
	1
	3
	

	
	
	10
	Khu phố 10
	1
	5
	

	
	
	11
	Khu phố 11
	1
	3
	

	
	
	12
	Khu phố 12
	1
	5
	

	
	
	13
	Khu phố 13
	1
	7
	

	16
	Phường Tân Vạn
(04 Tổ, 22 thành viên)
	1
	Khu phố 1
	1
	5
	

	
	
	2
	Khu phố 2
	1
	5
	

	
	
	3
	Khu phố 3
	1
	5
	

	
	
	4
	Khu phố 4
	1
	7
	

	17
	Phường Thống Nhất
(07 Tổ, 39 thành viên)
	1
	Khu phố 1
	1
	5
	

	
	
	2
	Khu phố 2
	1
	5
	

	
	
	3
	Khu phố 3
	1
	5
	

	
	
	4
	Khu phố 4
	1
	5
	

	
	
	5
	Khu phố 5
	1
	5
	

	
	
	6
	Khu phố 6
	1
	5
	

	
	
	7
	Khu phố 7
	1
	9
	

	18
	Phường Tân Biên
(12 Tổ, 62 thành viên)
	1
	Khu phố 1
	1
	3
	

	
	
	2
	Khu phố 2
	1
	7
	

	
	
	3
	Khu phố 3
	1
	3
	

	
	
	4
	Khu phố 4
	1
	3
	

	
	
	5
	Khu phố 5A
	1
	3
	

	
	
	6
	Khu phố 5B
	1
	5
	

	
	
	7
	Khu phố 6
	1
	9
	

	
	
	8
	Khu phố 7
	1
	5
	

	
	
	9
	Khu phố 8A
	1
	9
	

	
	
	10
	Khu phố 8B
	1
	3
	

	
	
	11
	Khu phố 9
	1
	7
	

	
	
	12
	Khu phố 10
	1
	5
	

	19
	Phường Tam Hòa
(03 Tổ, 21 thành viên)
	1
	Khu phố 1
	1
	5
	

	
	
	2
	Khu phố 2
	1
	9
	

	
	
	3
	Khu phố 3
	1
	7
	

	[bookmark: _GoBack]20
	Phường Quyết Thắng
(04 Tổ, 20 thành viên)
	1
	Khu phố 1
	1
	5
	

	
	
	2
	Khu phố 2
	1
	5
	

	
	
	3
	Khu phố 3
	1
	5
	

	
	
	4
	Khu phố 4
	1
	5
	

	21
	Phường Quang Vinh
(04 Tổ, 24 thành viên)
	1
	Khu phố 1
	1
	5
	

	
	
	2
	Khu phố 2
	1
	5
	

	
	
	3
	Khu phố 3
	1
	9
	

	
	
	4
	Khu phố 4
	1
	5
	

	22
	Xã Long Hưng
(02 Tổ, 12 thành viên)
	1
	Ấp Phước Hội
	1
	7
	

	
	
	2
	Ấp An Xuân
	1
	5
	

	23
	Phường Hòa Bình
(05 Tổ, 15 thành viên)
	1
	Khu phố 1
	1
	3
	

	
	
	2
	Khu phố 2
	1
	3
	

	
	
	3
	Khu phố 3
	1
	3
	

	
	
	4
	Khu phố 4
	1
	3
	

	
	
	5
	Khu phố 5
	1
	3
	

	24
	Phường Hóa An
(04 Tổ, 36 thành viên)
	1
	Khu phố Cầu Hang
	1
	9
	

	
	
	2
	Khu phố Bình Hóa
	1
	9
	

	
	
	3
	Khu phố Đồng Nai
	1
	9
	

	
	
	4
	Khu phố An Hòa
	1
	9
	

	25
	Phường Hiệp Hòa
(03 Tổ, 21 thành viên)
	1
	Khu phố Nhất Hòa
	1
	7
	

	
	
	2
	Khu phố Nhị Hòa
	1
	7
	

	
	
	3
	Khu phố Tam Hòa
	1
	7
	

	26
	Phường Bửu Long
(05 Tổ, 31 thành viên)
	1
	Khu phố 1
	1
	9
	

	
	
	2
	Khu phố 2
	1
	5
	

	
	
	3
	Khu phố 3
	1
	5
	

	
	
	4
	Khu phố 4
	1
	7
	

	
	
	5
	Khu phố 5
	1
	5
	

	27
	Phường Trung Dũng
(06 Tổ, 32 thành viên)
	1
	Khu phố 1
	1
	5
	

	
	
	2
	Khu phố 2
	1
	7
	

	
	
	3
	Khu phố 3
	1
	7
	

	
	
	4
	Khu phố 4
	1
	3
	

	
	
	5
	Khu phố 5
	1
	3
	

	
	
	6
	Khu phố 6
	1
	7
	

	28
	Phường An Hòa
(04 Tổ, 26 thành viên)
	1
	Khu phố 1
	1
	7
	

	
	
	2
	Khu phố 2
	1
	7
	

	
	
	3
	Khu phố 3
	1
	7
	

	
	
	4
	Khu phố 4
	1
	5
	

	29

	Phường Tam Phước
(07 Tổ, 47 thành viên)
	1
	Khu phố Long Đức 1
	1
	9
	

	
	
	2
	Khu phố Long Đức 2
	1
	3
	

	
	
	3
	Khu phố Long Đức 3
	1
	9
	

	
	
	4
	Khu phố
Long Khánh 1
	1
	7
	

	
	
	5
	Khu phố
 Long Khánh 2
	1
	5
	

	
	
	6
	Khu phố
 Long Khánh 3
	1
	5
	

	
	
	7
	Khu phố Thiên Bình
	1
	9
	

	30
	Phường Bửu Hòa
(05 Tổ, 27 thành viên)
	1
	Khu phố 1
	1
	5
	

	
	
	2
	Khu phố 2
	1
	5
	

	
	
	3
	Khu phố 3
	1
	7
	

	
	
	4
	Khu phố 4
	1
	5
	

	
	
	5
	Khu phố 5
	1
	5
	



